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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỞ Y TẾ 

Số:             /SYT-QLDVYT TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2024
V/v thay đổi thông tin trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

              Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Greencos.
            Địa chỉ: Số 30 Tam Bình, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
    

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế ban hành 
Quy định về Quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Thông báo số 90064/TB-SYT ngày 10/09/2024 của Sở Y tế Thành phố 
Hồ Chí Minh về Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi họp thống nhất một số nội 
dung phối hợp quản lý nhà nước về y tế giữa các phòng chức năng thuộc Sở Y tế.

Phúc đáp văn bản của Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Greencos về việc đề nghị 
công bố bổ sung do thay đổi tên Công ty;

Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Ghi nhận nội dung Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Greencos thay đổi tên 

Công ty trên các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Danh sách đính kèm) đã được Sở Y 
tế TPHCM cấp số tiếp nhận như sau:

- Tên Công ty cũ trước đây: Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Hành Tinh Xanh.
- Tên Công ty mới hiện nay: Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Greencos.
2. Các nội dung khác trên các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế 

TPHCM cấp số tiếp nhận là không đổi.
3. Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Greencos có trách nhiệm thông báo việc thay 

đổi thông tin nêu trên đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm có liên 
quan kể từ ngày Công văn này được ban hành.

Sở Y tế TPHCM thông báo để Công ty biết và thực hiện đúng các quy định hiện 
hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLD-BYT (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Giám đốc Sở Y tế (để b/c);
- Lưu: VT, QLDVYT (LHTD). 

    TUQ. GIÁM ĐỐC

     TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ Y TẾ

  Nguyễn Vĩnh Khang
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DANH MỤC CÁC PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
CÔNG BỐ BỔ SUNG 

(Đính kèm văn bản số ……./SYT-QLDVYT ngày ..…/.…/2024)

STT NHÃN HÀNG TÊN SẢN PHẨM SỐ CÔNG BỐ NGÀY CẤP

1 AHERA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

002216/21/CBMP-
HCM 23/06/2021

2 AHERA 
COSMETICS

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

005939/23/CBMP-
HCM 20/12/2023

3 SPACY

MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS - 
REGENERATIVE - 
RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

003756/22/CBMP-
HCM 04/10/2022

4 SPACY

WHITENING - ACNE - 
MELASMA FRECKLES - 
DARK SPOTS - 
RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

003757/22/CBMP-
HCM 04/10/2022

5 SPACY

MELASMA 
MULTIFUNCTIONAL 
DAY AND NIGHT 
CREAM

003758/22/CBMP-
HCM 04/10/2022

6 SPACY SKIN WHITENING 
BODY CREAM

003759/22/CBMP-
HCM 04/10/2022

7 SPACY

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
TÁI TẠO DA - GIÚP 
PHỤC HỒI DA NGÀY 
VÀ ĐÊM

003862/22/CBMP-
HCM 11/10/2022

8 SPACY
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA NGỪA MỤN THÂM 
MỜ SẸO

003863/22/CBMP-
HCM 11/10/2022

9 SPACY

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - GIÚP 
BẢO VỆ DA - GIÚP 
NGỪA LÃO HÓA DA - 
GIÚP PHỤC HỒI DA - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG 
NGỌC TRAI

004293/22/CBMP-
HCM 04/11/2022

10 NIVA SKIN WHITENING 
BODY CREAM

003736/22/CBMP-
HCM 04/10/2022

11 NIVA
WHITENING SUNNY 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

003737/22/CBMP-
HCM 04/10/2022
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12 NIVA KEM TRẮNG DA NGỪA 
MỤN THÂM MỜ SẸO

003866/22/CBMP-
HCM 11/10/2022

13 NIVA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA CHỐNG NẮNG SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG 
GIÚP TÁI TẠO DA GIÚP 
NGỪA LÃO HÓA DA

003868/22/CBMP-
HCM 11/10/2022

14 NIVA

WHITENING - 
REGENERATIVE - 
TIGHTENING - 
RECOVERY SKIN - 
MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004277/22/CBMP-
HCM 04/11/2022

15 NIVA

WHITENING - 
MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS - AGING 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004278/22/CBMP-
HCM 04/11/2022

16 TAKARA
MELASMA 
MULTIFUNCTIONAL 
SERUM

003784/22/CBMP-
HCM 06/10/2022

17 TAKARA

WHITENING - 
RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
SERUM

003785/22/CBMP-
HCM 06/10/2022

18 TAKARA
FACIAL SCRUD 
MULTIFUNCTIONAL 
GEL

003786/22/CBMP-
HCM 06/10/2022

19 TAKARA

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
TÁI TẠO DA - DƯỠNG 
ẨM - GIÚP NGỪA MỤN 
NÁM

003787/22/CBMP-
HCM 06/10/2022

20 TAKARA
KEM TRẮNG DA 
CHỐNG NẮNG TOÀN 
THÂN TẢO BIỂN

003792/22/CBMP-
HCM 07/10/2022

21 TAKARA

KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI - 
DƯỠNG TRẮNG DA - 
GIẢM THÂM - GIÚP HỒI 
PHỤC DA - SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

003793/22/CBMP-
HCM 07/10/2022

22 TAKARA
KEM TRẮNG DA NGỪA 
MỤN THÂM MỜ SẸO SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

004283/22/CBMP-
HCM 04/11/2022

23 TAKARA

WHITENING - 
MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS - 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004305/22/CBMP-
HCM 04/11/2022
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24 TAKARA

WHITENING - 
RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004306/22/CBMP-
HCM 04/11/2022

25 TAKARA

WHITENING - 
REGENERATING SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
DAY AND NIGHT 
CREAM

004307/22/CBMP-
HCM 04/11/2022

26 QUYÊN NGHI
FACIAL SCRUB 
MULTIFUNCTIONAL 
GEL

003796/22/CBMP-
HCM 07/10/2022

27 QUYÊN NGHI

MELASMA - 
RECREATING SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
SERUM

003797/22/CBMP-
HCM 07/10/2022

28 QUYÊN NGHI KEM TẮM TRẮNG 003798/22/CBMP-
HCM 07/10/2022

29 QUYÊN NGHI SỮA RỬA MẶT 003799/22/CBMP-
HCM 07/10/2022

30 SUN TODAY

WHITENING - ACNE - 
MELASMA - 
MOISTURIZING - 
TIGHTENING PORES - 
RECREATING SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

003859/22/CBMP-
HCM 11/10/2022

31 SUN TODAY

MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS - 
RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

003860/22/CBMP-
HCM 11/10/2022

32 SUN TODAY SKIN WHITENING 
BODY CREAM

003861/22/CBMP-
HCM 11/10/2022

33 SUN TODAY KEM TRẮNG DA NGỪA 
MỤN THÂM MỜ SẸO

003958/22/CBMP-
HCM 17/10/2022

34 SUN TODAY KEM TẮM TRẮNG 
TOÀN THÂN

003959/22/CBMP-
HCM 17/10/2022

35 SUN TODAY

WHITENING - 
RECOVERY SKIN - 
SUNNY 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004319/22/CBMP-
HCM 04/11/2022

36 SUN TODAY

KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI - 
GIÚP NGỪA NHĂN DA - 
GIÚP NGỪA LÃO HÓA 
DA - DƯỠNG TRẮNG 
DA NGÀY VÀ ĐÊM

004459/22/CBMP-
HCM 14/11/2022

37 TOP QUEEN WHITENING SKIN - 
HELPS REGENERATE 

003219/23/CBMP-
HCM 01/8/2023
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SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
DAY AND NIGHT 
CREAM

38 TOP QUEEN

MELASMA - FRECKLES 
- AGE SPOTS - WHITE 
SKIN - HELPS ANTI-
AGING 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

003218/23/CBMP-
HCM 01/8/2023

39 TOP QUEEN

LUXURY WHITENING 
SKIN - ACNE DARK - 
FADE SCARS - 
TIGHTEN PORES 
CREAM

003217/23/CBMP-
HCM 01/8/2023

40 TOP QUEEN

SKIN SMOOTHING - 
ANTI ACNE - OIL 
REDUCING FACIAL 
CLEANSER

004831/23/CBMP-
HCM 31/10/2023

41 TAGABEAUTY
WHITENING CREAM, 
ACNE PREVENT, 
TIGHTEN PORES

005940/23/CBMP-
HCM 20/12/2023

42 TAGABEAUTY FACIAL SCRUB GEL 005941/23/CBMP-
HCM 20/12/2023

43 HM 
COLLAGEN

KEM TRẮNG DA NGỪA 
MỤN THÂM MỜ SẸO - 
GIÚP TÁI TẠO DA

002826/21/CBMP-
HCM 29/10/2021

44 HM 
COLLAGEN

KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI

002827/21/CBMP-
HCM 29/10/2021

45 HM 
COLLAGEN

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - GIÚP 
NGỪA NHĂN DA - GIÚP 
NGỪA LÃO HÓA DA

003098/21/CBMP-
HCM 12/11/2021

46 HM 
COLLAGEN

FACE COLLAGEN 
CREAM

005257/23/CBMP-
HCM 16/11/2023

47 HM 
COLLAGEN

SERUM TINH CHẤT 
TRẮNG DA - GIÚP 
PHỤC HỒI DA

002825/21/CBMP-
HCM 29/10/2021

48 HM 
COLLAGEN

KEM TRẮNG DA 
DƯỠNG ẨM SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG 
CHỐNG NẮNG

002828/21/CBMP-
HCM 29/10/2021

49 OYALLOVE

KEM DƯỠNG TRẮNG 
HỒNG - GIỮ ẨM - GIÚP 
NGỪA NHĂN DA - GIÚP 
NGỪA LÃO HÓA DA - 
SE KHÍT LỖ CHÂN 
LÔNG

003570/21/CBMP-
HCM 07/12/2021

50 OYALLOVE
SERUM DƯỠNG TRẮNG 
HỒNG - GIÚP NGỪA 
NHĂN DA - GIÚP NGỪA 

003571/22/CBMP-
HCM 19/9/2022
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LÃO HÓA DA

51 V8

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG – GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM – 
GIÚP MỜ SẸO - SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

003759/24/CBMP-
HCM 19/7/2024

52 V8

SERUM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM - GIÚP TÁI TẠO 
DA

003605/21/CBMP-
HCM 09/12/2021

53 V8 KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

003607/21/CBMP-
HCM 09/12/2021

54 WHITE SEIDO
SERUM TINH CHẤT 
TRẮNG DA - GIÚP 
PHỤC HỒI DA

002060/21/CBMP-
HCM 11/6/2021

55 WHITE SEIDO

SERUM TINH CHẤT 
NGỪA NÁM ĐỒI MỒI - 
GIÚP NGỪA LÃO HÓA 
DA

002061/21/CBMP-
HCM 11/6/2021

56 WHITE SEIDO GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

002062/21/CBMP-
HCM 11/6/2021

57 WHITE SEIDO
KEM DƯỠNG TRẮNG 
GIÚP NGỪA LÃO HÓA 
DA CHỐNG NẮNG

002064/21/CBMP-
HCM 11/6/2021

58 WHITE SEIDO KEM NÁM TÀN NHANG 
ĐỒI MỒI

002222/21/CBMP-
HCM 23/6/2021

59 WHITE SEIDO SỮA RỬA MẶT 002224/21/CBMP-
HCM 25/6/2021

60 WHITE SEIDO KEM TẮM TRẮNG 002223/21/CBMP-
HCM 25/6/2021

61 WHITE SEIDO
KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN - THÂM - 
MỜ SẸO

003257/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

62 WHITE SEIDO

SERUM TINH CHẤT 
TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN - THÂM - 
MỜ SẸO

003652/21/CBMP-
HCM 13/12/2021

63 SUKAMI MELASMA PERFECT 
CREAM

004559/22/CBMP-
HCM 21/11/2022

64 SUKAMI WHITENING WRINKLE 
CREAM

004560/22/CBMP-
HCM 21/11/2022

65 SUKAMI MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004561/22/CBMP-
HCM 21/11/2022

66 SUKAMI FOAM CLEANSING 005035/22/CBMP-
HCM 12/12/2022

67 SUKAMI

WHITENING SKIN 
ACNE 
MULTIFUNCTIONAL 
SERUM

005036/22/CBMP-
HCM 12/12/2022
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68 SUKAMI PEELING GEL 005038/22/CBMP-
HCM 12/12/2022

69 SUKAMI MELASMA PERFECT 
SERUM

005062/22/CBMP-
HCM 13/12/2022

70 SUKAMI BRIGHTENING SERUM 005063/22/CBMP-
HCM 13/12/2022

71 SUKAMI

WHITENING SKIN 
ACNE 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

005064/22/CBMP-
HCM 13/12/2022

72 SUKAMI WHITENING BODY 
SHOWER CREAM

005037/22/CBMP-
HCM 12/12/2022

73 YLAGY WHITENING BODY 
CREAM

002916/21/CBMP-
HCM 05/11/2021

74 YLAGY MULTI SUN CREAM 
SPF50 PA+++

002917/21/CBMP-
HCM 05/11/2021

75 YLAGY FACIAL SCRUB GEL 002918/21/CBMP-
HCM 05/11/2021

76 YLAGY EXTRA REPAIR SERUM 002969/21/CBMP-
HCM 05/11/2021

77 YLAGY
EXTRA - PROTECT 
MOISTURE NIGHT 
CREAM

003304/21/CBMP-
HCM 23/11/2021

78 BN WHITE
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP NGỪA MỤN - 
MỜ SẸO

003249/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

79 BN WHITE SERUM DƯỠNG TRẮNG 
- GIÚP NGỪA NÁM

003250/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

80 BN WHITE MULTI SUN CREAM 003252/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

81 BN WHITE

KEM NÁM - GIÚP 
NGỪA NHĂN - DƯỠNG 
TRẮNG DA - GIÚP TÁI 
TẠO DA

003258/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

82 BN WHITE BODY WHITENING 
CREAM

003259/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

83 BN WHITE EXTRA REPAIR SERUM 003696/21/CBMP-
HCM 16/12/2021

84 BN WHITE SỮA RỬA MẶT NGỪA 
MỤN - GIẢM NHỜN

003727/21/CBMP-
HCM 16/12/2021

85 BN WHITE FACIAL SCRUB GEL 004486/22/CBMP-
HCM 16/11/2022

86 TRILUMASE FACE CREAM 001207/23/CBMP-
HCM

05/4/2023

87 GSCC+
ALPHA ARBUTIN 
WHITENING CLINIC 
CREAM

005602/23/CBMP-
HCM 01/12/2023

88 LUMI 
ARBUTIN

HELPS FADE 
MELASMA ADVANCED 
CREAM

000246/24/CBMP-
HCM 22/01/2024
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89 LUMI 
ARBUTIN

BRIGHTALIVE SKIN 
BRIGHTENER CREAM

000295/24/CBMP-
HCM 23/01/2024

90 LUMI 
ARBUTIN SUNSCREEN NEW X5 000284/24/CBMP-

HCM 23/01/2024

91 LUMI 
ARBUTIN

MASK COLLAGEN 
REPEEL

000307/24/CBMP-
HCM 23/01/2024

92 LUMI 
ARBUTIN

REAL HYALURONIC 
ACID ESSENCE

000277/24/CBMP-
HCM 23/01/2024

93 MIESHO H.A

HELPS FADE ROYAL 
FACIAL MELASMA - 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000359/24/CBMP-
HCM 25/01/2024

94 YUKI MELA SERUM 001707/24/CBMP-
HCM 15/4/2024

95 YUKI PERFECT MELA 
CREAM

001706/24/CBMP-
HCM 15/4/2024

96 ND WHITE WHITENING BODY 
CREAM

000281/22/CBMP-
HCM 25/01/2022

97 ND WHITE WHITENING CREAM, 
MELASMA PREVENT

000282/22/CBMP-
HCM 25/01/2022

98 ND WHITE CLEANSING MILK 000283/22/CBMP-
HCM 25/01/2022

99 ND WHITE MULTI SUN CREAM 000284/22/CBMP-
HCM 25/01/2022

100 ND WHITE FACIAL SCRUB GEL 000295/22/CBMP-
HCM 25/01/2022

101 ND WHITE COLLAGEN BODY 
CREAM

000296/22/CBMP-
HCM 25/01/2022

102 ND WHITE SERUM COLLAGEN 000297/22/CBMP-
HCM 25/01/2022

103 ND WHITE
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA NGỪA MỤN THÂM 
MỜ SẸO

004230/22/CBMP-
HCM 02/11/2022

104 OTAKA CLEANSING MILK 
MULTIFUNCTIONAL

000490/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

105 OTAKA
SERUM MELASMA - 
WHITENING - ACNE - 
REGENERATIVE SKIN

000502/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

106 OTAKA
WHITENING CREAM, 
ANTI - SUNNY 
MULTIFUNCTIONAL

000503/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

107 OTAKA WHITENING BODY 
CREAM , ANTI -SUNNY

000489/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

108 OTAKA

WHITE SKIN - ACNE - 
DARK - SCAR - 
TIGHTENING PORES 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000764/22/CBMP-
HCM 23/03/2022

109 OTAKA
KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI - 
GIÚP TÁI TẠO DA - 

000783/22/CBMP-
HCM 24/03/2022
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GIÚP NGỪA LÃO HÓA 
DA

110 ALAVI
MELASMA - FRECKLES 
- AGE SPOTS - 
WHITENING CREAM

000500/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

111 ALAVI WHITE BODY CREAM, 
ANTI -SUNNY

000499/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

112 ALAVI MELASMA CREAM 000498/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

113 ALAVI

WHITENING - ACNE - 
MELASMA 
REGENERATIVE SKIN 
SERUM

000497/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

114 ALAVI CLEANSING MILK 000496/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

115 ALAVI

MELASMA - 
REGENERATIVE SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
DAY AND NIGHT 
CREAM

000486/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

116 ALAVI

WHITENING CREAM - 
MOISTURINZING - 
REGENERATIVE SKIN - 
WRINKLE PREVENT 
MULTIFUNCTIONAL

000484/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

117 ALAVI

MELASMA CREAM - 
FRECKLES - AGE SPOTS 
- RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL

000485/22/CBMP-
HCM 28/02/2022

118 ALAVI

WHITE SKIN - ACNE - 
DARK - SCAR - 
TIGHTENING PORES 
CREAM

000772/22/CBMP-
HCM 24/03/2022

119 ALAVI MUD SCRUD GEL 001451/22/CBMP-
HCM 13/05/2022

120 AVIGO MUD SCRUD GEL 001439/22/CBMP-
HCM 13/05/2022

121 AVIGO

WHITENING - 
RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001440/22/CBMP-
HCM 13/05/2022

122 AVIGO

MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001441/22/CBMP-
HCM 13/05/2022

123 AVIGO CLEANSING 
MULTIFUNCTIONAL

001453/22/CBMP-
HCM 13/05/2022

124 AVIGO

WHITENING - 
RECREATING SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
SERUM

001454/22/CBMP-
HCM 13/05/2022
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125 FLORA

MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS - 
RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001458/22/CBMP-
HCM 16/05/2022

126 FLORA

WHITENING - 
RECREATING SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001459/22/CBMP-
HCM 16/05/2022

127 FLORA
WHITENING - 
RECOVERY SKIN 
SERUM

001460/22/CBMP-
HCM 16/05/2022

128 FLORA MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS SERUM

001461/22/CBMP-
HCM 16/05/2022

129 FLORA

HYDRATING - REDUCE 
OIL 
MULTIFUNCTIONAL 
CLEANSER

001462/22/CBMP-
HCM 16/05/2022

130 AHA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM MỜ SẸO SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

004057/22/CBMP-
HCM 24/10/2022

131 AHA 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA 
CHỐNG NẮNG

004058/22/CBMP-
HCM 24/10/2022

132 AHA 
COSMETICS

SERUM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP NGỪA NHĂN 
DA - GIÚP NGỪA LÃO 
HÓA DA - SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

004059/22/CBMP-
HCM 24/10/2022

133 AHA 
COSMETICS

SERUM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI - 
GIÚP NGỪA LÃO HÓA 
DA

004060/22/CBMP-
HCM 24/10/2022

134 AHA 
COSMETICS

SERUM TRẮNG DA - 
GIÚP NGỪA MỤN - 
THÂM - MỜ SẸO

004061/22/CBMP-
HCM 24/10/2022

135 AHA 
COSMETICS

WHITENING - 
RECOVERY SKIN - 
MOISTURIZING 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004092/22/CBMP-
HCM 25/10/2022

136 AHA 
COSMETICS

WHITENING - 
RECREATING SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004093/22/CBMP-
HCM 25/10/2022

137 AHA 
COSMETICS

WHITENING - 
MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004094/22/CBMP-
HCM 25/10/2022
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138 AHA 
COSMETICS

FACIAL SCRUD 
MULTIFUNCTIONAL 
GEL

004095/22/CBMP-
HCM 25/10/2022

139 AHA 
COSMETICS

CLEANSING MILK 
MULTIFUNCTIONAL

004096/22/CBMP-
HCM 25/10/2022

140 AHA 
COSMETICS

BRIGHTENING & TONE 
UP BODY LOTION

001123/23/CBMP-
HCM 03/04/2023

141 KSHI

MELASMA - FRECKLES 
- DARK SPOTS
- RECOVERY SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004458/22/CBMP-
HCM 14/11/2022

142 KSHI

WHITENING - 
RECREATING SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

004033/22/CBMP-
HCM 24/10/2022

143 KSHI

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM MỜ SẸO SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

004034/22/CBMP-
HCM 24/10/2022

144 AROVA

ROYAL FACIAL 
MELASMA - 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000824/23/CBMP-
HCM 20/03/2023

145 AROVA PERFECT WHITENING 
CREAM

000823/23/CBMP-
HCM 20/03/2023

146 AROVA

WHITENING SKIN 
ACNE 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

000822/23/CBMP-
HCM 20/03/2023

147 AROVA
INTENSIVE 
WHITENING VITA 
SERUM

000825/23/CBMP-
HCM 20/03/2023

148 AROVA WHITENING SKIN - THE 
REVITELIZING SERUM

001200/23/CBMP-
HCM 05/04/2023

149 AROVA BRIGHTENING UP 
SUN+

001055/23/CBMP-
HCM 28/03/2023

150 AROVA GENTLE SKIN 
CLEANSER

001056/23/CBMP-
HCM 28/03/2023

151 AROVA WHITE PERFECT BODY 
LOTION

001258/23/CBMP-
HCM 10/04/2023

152 AROVA PEELING GEL 001057/23/CBMP-
HCM 28/03/2023

153 LORA
KEM TRẮNG DA GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM MỜ 
SẸO

000813/22/CBMP-
HCM 28/03/2022

154 LORA
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIỮ ẨM - CHỐNG 
NẮNG

000814/22/CBMP-
HCM 28/03/2022

155 LORA KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI

000815/22/CBMP-
HCM 28/03/2022
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156 LORA
KEM TRẮNG DA - GIÚP 
TÁI TẠO DA - GIÚP 
NGỪA LÃO HÓA DA

000816/22/CBMP-
HCM 28/03/2022

157 LORA ALOE VERA 
CLEANSING MILK

000070/24/CBMP-
HCM 10/01/2024

158 LORA GENTLE EXFOLIATING 
GEL

000069/24/CBMP-
HCM 10/01/2024

159 HUCI GENTLE CLEANSER 000843/22/CBMP-
HCM 30/03/2022

160
MIKIWI THIÊN 
PHÚC 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN 2027/22/CBMP-HCM 16/06/2022

161
MIKIWI THIÊN 
PHÚC 
COSMETICS

KEM NÁM TÀN NHANG 
ĐỒI MỒI 2028/22/CBMP-HCM 16/06/2022

162
MIKIWI THIÊN 
PHÚC 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
MỊN DA CHỐNG NẮNG 2029/22/CBMP-HCM 16/06/2022

163
MIKIWI THIÊN 
PHÚC 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM MỜ 
SẸO

2030/22/CBMP-HCM 16/06/2022

164
MIKIWI THIÊN 
PHÚC 
COSMETICS

SỮA RỬA MẶT 2031/22/CBMP-HCM 16/06/2022

165 FACEPLUS+ WHITENING BODY 
SHOWER CREAM 2172/22/CBMP-HCM 24/06/2022

166 FACEPLUS+ KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI 2173/22/CBMP-HCM 24/06/2022

167 FACEPLUS+ KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA CHỐNG NẮNG 2174/22/CBMP-HCM 24/06/2022

168 FACEPLUS+ SERUM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI 2175/22/CBMP-HCM 24/06/2022

169 FACEPLUS+

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA GIÚP NGỪA LÃO 
HÓA DA SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

2253/22/CBMP-HCM 01/07/2022

170 FACEPLUS+

SERUM DƯỠNG TRẮNG 
DA GIÚP NGỪA LÃO 
HÓA DA SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

2254/22/CBMP-HCM 01/07/2022

171 FACEPLUS+ GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT 2262/22/CBMP-HCM 01/07/2022

172 FACEPLUS+
SERUM DƯỠNG TRẮNG 
DA NGỪA MỤN THÂM 
MỜ SẸO

2263/22/CBMP-HCM 01/07/2022

173 FACEPLUS+
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA NGỪA MỤN THÂM 
MỜ SẸO

2264/22/CBMP-HCM 01/07/2022

174 FACEPLUS+ WHITENING BODY 
CREAM 2632/22/CBMP-HCM 21/07/2022



13

175 FACEPLUS+ WHITENING SKIN 
BODY CREAM

003934/24/CBMP-
HCM 30/07/2024

176 HOANG DUNG 
COSMETICS

WHITENING BODY 
SHOWER CREAM

000218/24/CBMP-
HCM 22/01/2024

177 HOANG DUNG 
COSMETICS

WHITENING SKIN 
MELA ULTRA CREAM

000741/24/CBMP-
HCM 22/02/2024

178 HOANG DUNG 
COSMETICS

WHITENING SKIN - 
HELP PREVENT ACNE 
CREAM

000740/24/CBMP-
HCM 22/02/2024

179 HOANG DUNG 
COSMETICS

WHITENING 
SUNSCREEN

000282/24/CBMP-
HCM 23/01/2024

180 HOANG DUNG 
COSMETICS

WHITENING BODY 
CREAM

000219/24/CBMP-
HCM 22/01/2024

181 HOANG DUNG 
COSMETICS

ADVANCE SKIN 
SERUM

000283/24/CBMP-
HCM 23/01/2024

182 HOANG DUNG 
COSMETICS

FACIAL FOAM 
CLEANSER

000937/24/CBMP-
HCM 08/03/2024

183
Faceplus+ 
HOANGDUNG 
COSMETICS

WHITENING - HELP 
BLUR MELASMA 
CREAM

001199/24/CBMP-
HCM 21/03/2024

184
Faceplus+ 
HOANGDUNG 
COSMETICS

VITAMIN MILK 
CLEANSER

001198/24/CBMP-
HCM 21/03/2024

185
Faceplus+ 
HOANGDUNG 
COSMETICS

PRETTY WHITENING 
SUNBLOCK

001197/24/CBMP-
HCM 21/03/2024

186
Faceplus+ 
HOANGDUNG 
COSMETICS

WHITE TONE UP BODY 
LOTION & SERUM 
COMBO

002142/24/CBMP-
HCM 06/05/2024

187 AB 
COSMETICS

AB COSMETICS - KEM 
NGỪA THÂM MỤN MỜ 
SẸO

003721/22/CBMP-
HCM 30/09/2022

188 AB 
COSMETICS

AB COSMETICS - KEM 
TRẮNG DA - CHỐNG 
NẮNG - SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

003722/22/CBMP-
HCM 30/09/2022

189 AB 
COSMETICS

AB COSMETICS - KEM 
NÁM - TÀN NHANG - 
ĐỒI MỒI

003723/22/CBMP-
HCM 30/09/2022

190 TH WHITE HYDRATING 
CLEANSING MILK

002630/23/CBMP-
HCM 22/06/2023

191 TH WHITE WHITE CLOSE PORES 
SERUM

002703/23/CBMP-
HCM 26/06/2023

192 TH WHITE

MELASMA, WHITE 
SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

002701/23/CBMP-
HCM 26/06/2023

193 TH WHITE
WHITE SKIN CARE, 
PORE TIGHTENING 
CREAM

002702/23/CBMP-
HCM 26/06/2023
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194 TH WHITE
BRIGHTEN SKIN, ANCE 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

002705/23/CBMP-
HCM 26/06/2023

195 TH WHITE WHITENING BODY 
LOTION

002704/23/CBMP-
HCM 26/06/2023

196 TH WHITE WHITE SHOWER MILK 002706/23/CBMP-
HCM 26/06/2023

197 NAITODAY

KEM GIÚP MỜ NÁM 
TÀN NHANG - DƯỠNG 
TRẮNG DA - CHỐNG 
NẮNG

001735/24/CBMP-
HCM 15/04/2024

198 NAITODAY

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP NGỪA MỤN - 
SE KHÍT LỖ CHÂN 
LÔNG - CHỐNG NẮNG

001734/24/CBMP-
HCM 15/04/2024

199 LYCHEE
SỮA RỬA MẶT DƯỠNG 
DA - GIẢM DẦU - NGỪA 
MỤN

000169/23/CBMP-
HCM 19/01/2023

200 LYCHEE SERUM DƯỠNG TRẮNG 
- GIÚP TÁI TẠO DA

000173/23/CBMP-
HCM 19/01/2023

201 LYCHEE

KEM NÁM - TÀN 
NHANG - GIÚP NGỪA 
NHĂN DA - GIÚP NGỪA 
LÃO HÓA DA - CHỐNG 
NẮNG

000180/23/CBMP-
HCM 19/01/2023

202 LYCHEE

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - GIỮ 
ẨM - SE KHÍT LỖ CHÂN 
LÔNG

000197/23/CBMP-
HCM 19/01/2023

203 LYCHEE
KEM TRẮNG DA - 
NGỪA MỤN THÂM - 
MỜ SẸO

000298/23/CBMP-
HCM 10/02/2023

204 LYCHEE SERUM NÁM - ĐỒI MỒI 003407/23/CBMP-
HCM 10/08/2023

205 LYCHEE SERUM THÂM - MỤN - 
MỜ SẸO

003408/23/CBMP-
HCM 10/08/2023

206 LYCHEE KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

003409/23/CBMP-
HCM 10/08/2023

207 LYCHEE
KEM CHỐNG NẮNG 
NÂNG TÔNG DA - 
DƯỠNG ẨM

000308/23/CBMP-
HCM 14/02/2023

208 CENTURAL
KEM THÂM MỤN - MỜ 
SẸO - SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

004303/23/CBMP-
HCM 29/09/2023

209 CENTURAL KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI

004304/23/CBMP-
HCM 29/09/2023

210 CENTURAL

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - GIÚP 
NGỪA LÃO HÓA DA - 
SE KHÍT LỖ CHÂN 
LÔNG

004305/23/CBMP-
HCM 29/09/2023
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211 CENTURAL GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

004270/23/CBMP-
HCM 29/09/2023

212 CENTURAL SỮA RỬA MẶT NGỪA 
MỤN

004272/23/CBMP-
HCM 29/09/2023

213 CENTURAL KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

004306/23/CBMP-
HCM 29/09/2023

214 CENTURAL SERUM NÁM - TRẮNG 
DA

004269/23/CBMP-
HCM 29/09/2023

215 CENTURAL

SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG (TRẮNG DA - 
GIÚP NGỪA MỤN - 
GIÚP MỜ NÁM)

001086/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

216 SẮC SÂM 
TODAY

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM - 
GIÚP LÀM MỜ SẸO

001083/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

217 SẮC SÂM 
TODAY SỮA RỬA MẶT 001085/24/CBMP-

HCM 15/03/2024

218 SẮC SÂM 
TODAY KEM TẮM TRẮNG 001082/24/CBMP-

HCM 15/03/2024

219 SẮC SÂM 
TODAY

KEM GIÚP MỜ NÁM 
TÀN NHANG ĐỒI MỒI 
TRẮNG DA

001070/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

220 SẮC SÂM 
TODAY

KEM TRẮNG DA - 
DƯỠNG ẨM DA

001796/24/CBMP-
HCM 16/04/2024

221 SẮC SÂM 
TODAY

SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG

001797/24/CBMP-
HCM 16/04/2024

222 SẮC SÂM 
TODAY

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

001084/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

223 SẮC SÂM 
TODAY

KEM ĐA CHỨC NĂNG 
(TRẮNG DA - GIÚP MỜ 
NÁM - GIÚP NGỪA 
MỤN)

001071/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

224 PTBERT

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP TÁI TẠO DA - 
GIỮ ẨM - SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

000887/23/CBMP-
HCM 22/03/2023

225 PTBERT

KEM TRẮNG DA - 
NGỪA MỤN THÂM - 
MỜ SẸO - SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

000889/23/CBMP-
HCM 22/03/2023

226 PTBERT KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

000888/23/CBMP-
HCM 22/03/2023

227 PTBERT KEM KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

001265/23/CBMP-
HCM 10/04/2023

228 PTBERT KEM TẮM TRẮNG 001266/23/CBMP-
HCM 10/04/2023

229 PTBERT
SỮA RỬA MẶT NGỪA 
MỤN THÂM - SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

001267/23/CBMP-
HCM 10/04/2023

230 PTBERT SERUM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIẢM MỤN - 

001268/23/CBMP-
HCM 10/04/2023
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NGỪA NÁM

231 PTBERT KEM NÁM TRẮNG DA 
NGÀY VÀ ĐÊM

001261/23/CBMP-
HCM 10/04/2023

232 PTBERT

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - GIÚP MỜ 
SẠM THÂM - GIÚP MỜ 
DẤU HIỆU LÃO HÓA 
DA

003933/24/CBMP-
HCM 30/07/2024

233 TA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN - 
CHỐNG NẮNG - GIÚP 
TÁI TẠO DA

001260/23/CBMP-
HCM 10/04/2023

234 TA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA CHỐNG NẮNG SPF 
35

002658/24/CBMP-
HCM 27/05/2024

235 TA 
COSMETICS SỮA RỬA MẶT 002657/24/CBMP-

HCM 27/05/2024

236 TA 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

002660/24/CBMP-
HCM 27/05/2024

237 TA 
COSMETICS

KEM GIÚP MỜ NÁM 
TÀN NHANG ĐỒI MỒI

002659/24/CBMP-
HCM 27/05/2024

238 CERIA 
COSMETICS

KEM THÂM MỤN - 
TRẮNG DA - SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

005021/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

239 CERIA 
COSMETICS

KEM NÁM - TÀN 
NHANG ĐA CHỨC 
NĂNG

005022/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

240 CERIA 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA - GIỮ 
ẨM - GIÚP TÁI TẠO DA

005019/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

241 CERIA 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

005020/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

242 CERIA 
COSMETICS KEM CHỐNG NẮNG 005028/23/CBMP-

HCM 08/11/2023

243 CERIA 
COSMETICS

KEM KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

005026/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

244 CERIA 
COSMETICS

SỮA RỬA MẶT NGỪA 
MỤN

005027/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

245 CERIA 
COSMETICS

SERUM THÂM MỤN - 
NÁM - TRẮNG DA - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

005029/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

246 CERIA 
COSMETICS

BỘ ĐÔI KEM GIÚP MỜ 
NÁM - TÀN NHANG ĐA 
CHỨC NĂNG

002668//24/CBMP-
HCM 27/05/2024

247 NHA ĐAM - 
Collagen

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - SẠM 
THÂM - GIÚP MỜ DẤU 
HIỆU LÃO HÓA DA

004027/24/CBMP-
HCM 05/08/2024

248 NHA ĐAM - 
Collagen

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIỮ ẨM - SE KHÍT 

004026/24/CBMP-
HCM 05/08/2024
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LỖ CHÂN LÔNG

249 NHA ĐAM - 
Collagen

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM - 
GIÚP MỜ SẸO - SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

004025/24/CBMP-
HCM 05/08/2024

250 NHA ĐAM - 
Collagen

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

004024/24/CBMP-
HCM 05/08/2024

251 BT WHITE
MELASMA 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001317/23/CBMP-
HCM 12/04/2023

252 BT WHITE HYALURONIC ACID 
SERUM

001528/24/CBMP-
HCM 08/04/2024

253 SASUMI WHITENING BODY 
CREAM

001549/23/CBMP-
HCM 10/08/2023

254 SASUMI MELASMA FACE 
CREAM

003401/23/CBMP-
HCM 10/08/2023

255 SASUMI WHITENING CREAM 003402/23/CBMP-
HCM 10/08/2023

256 H2O 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA - 
NGỪA MỤN THÂM - 
MỜ SẸO

001355/23/CBMP-
HCM 12/04/2023

257 H2O 
COSMETICS

KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI

001354/23/CBMP-
HCM 12/04/2023

258 H2O 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA - GIỮ 
ẨM - GIÚP NGỪA LÃO 
HOÁ DA

001804/23/CBMP-
HCM 04/05/2023

259 NAPOLI
HẢI ÂU VIỆT - KEM 
NÁM TRẮNG DA 
SAFFRON

001789/23/CBMP-
HCM 04/05/2023

260 VULIA KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI

003042/23/CBMP-
HCM 20/07/2023

261 VULIA
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIỮ ẨM - SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

003040/23/CBMP-
HCM 20/07/2023

262 VULIA
KEM TRẮNG DA - 
NGỪA MỤN THÂM - 
MỜ SẸO

003041/23/CBMP-
HCM 20/07/2023

263 VULIA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA CHỐNG NẮNG - 
GIÚP TÁI TẠO DA - 
GIÚP NGỪA LÃO HÓA 
DA

003562/23/CBMP-
HCM 22/08/2023

264 MOON LY SERUM GANODERMA 002907/23/CBMP-
HCM 10/07/2023

265 MOON LY SERUM GIẢM THÂM - 
GIẢM MÙI HÔI

005290/23/CBMP-
HCM 17/11/2023

266 MOON LY SERUM GIÚP TÁI TẠO 
DA - GIÚP NGỪA MỤN

002908/23/CBMP-
HCM 10/07/2023

267 COSAN ASC RENEWAL SERUM 003548/23/CBMP-
HCM 21/08/2023
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268 COSAN HYDRAPORE SERUM 003165/23/CBMP-
HCM 26/07/2023

269 COSAN MELANOGLOW CREAM 003166/23/CBMP-
HCM 26/07/2023

270 COSAN DEEP PURITY 
CLEANSER

003195/23/CBMP-
HCM 27/07/2023

271 COSAN UVBLOCKER CREAM 003547/23/CBMP-
HCM 18/08/2023

272 COSAN PURE LUMINESCENCE 
CREAM

003194/23/CBMP-
HCM 27/07/2023

273 COSAN GLOWING AURA BODY 
CREAM

005956/23/CBMP-
HCM 22/12/2023

274 COSAN THE SHINE NOVA 
TONER

004022/24/CBMP-
HCM 05/08/2024

275 COSAN THE COMEBACK FACE 
MICELLAR WATER

004021/24/CBMP-
HCM 05/08/2024

276 COSAN THE SEE LIGHT MASK 004020/24/CBMP-
HCM 05/08/2024

277 DOCTOR LÂM
KEM NÁM - GIÚP TÁI 
TẠO DA - DƯỠNG 
TRẮNG DA

004098/23/CBMP-
HCM 21/09/2023

278 DOCTOR LÂM
SERUM NÁM - GIÚP TÁI 
TẠO DA - DƯỠNG 
TRẮNG DA

004099/23/CBMP-
HCM 21/09/2023

279 STAR GROUP EDELWEISS 
EXFOLIATE GEL

005245/23/CBMP-
HCM 16/11/2023

280 SÂM VÀNG 
SATO

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

001445/24/CBMP-
HCM 03/04/2024

281 SÂM VÀNG 
SATO

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - CHỐNG NẮNG - 
DƯỠNG ẨM DA

001443/24/CBMP-
HCM 03/04/2024

282 SÂM VÀNG 
SATO

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - ĐỒI MỒI

001442/24/CBMP-
HCM 03/04/2024

283 SÂM VÀNG 
SATO

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

001444/24/CBMP-
HCM 03/04/2024

284 PRETTY & 
TRUST SỮA RỬA MẶT 002055/24/CBMP-

HCM 26/04/2024

285 PRETTY & 
TRUST

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

002054/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

286 PRETTY & 
TRUST

KEM TRẮNG DA GIÚP 
DƯỠNG ẨM DA

002053/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

287 PRETTY & 
TRUST

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM - SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

002052/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

288 PRETTY & 
TRUST

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - ĐỒI MỒI

002051/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

289 PT 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA CHỐNG NẮNG SPF 

002059/24/CBMP-
HCM 26/04/2024
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290 PT 
COSMETICS

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - ĐỒI MỒI

002058/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

291 PT 
COSMETICS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM - SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

002057/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

292 PT 
COSMETICS

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

002056/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

293 PT 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA GIÚP 
DƯỠNG ẨM DA

002025/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

294 PT 
COSMETICS SỮA RỬA MẶT 002026/24/CBMP-

HCM 26/04/2024

295 PT 
COSMETICS

SERUM GIÚP MỜ NÁM - 
GIÚP NGỪA MỤN - 
TRẮNG DA

002027/24/CBMP-
HCM 26/04/2024

296 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

SERUM TRẮNG DA - 
GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM - GIÚP LÀM MỜ 
SẸO

001090/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

297 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM - 
GIÚP LÀM MỜ SẸO

001091/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

298 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

KEM GIÚP MỜ NÁM 
TÀN NHANG ĐỒI MỒI - 
CHỐNG NẮNG

000448/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

299 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG PEELING GEL 000431/24/CBMP-

HCM 30/01/2024

300 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

000429/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

301 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA - CHỐNG NẮNG - 
GIÚP GIỮ ẨM DA

001092/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

302 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
MỜ NÁM - CHỐNG 
NẮNG

000432/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

303 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

SERUM TRẮNG DA - 
GIÚP MỜ NÁM

000480/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

304 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

SERUM TRẮNG DA - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000479/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

305 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG SỮA RỬA MẶT 001089/24/CBMP-

HCM 15/03/2024

306 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

SỮA RỬA MẶT GIÚP 
DƯỠNG DA - SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

000481/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

307 SẮC NGUYỆT 
HƯƠNG

PERFECTION 
SUNBLOCK CREAM

000430/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

308
MINH 
NGUYỆT 
BEAUTY

LUMINOUS LIGHT 
PERFECTING CREAM

000453/24/CBMP-
HCM 30/01/2024
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309
MINH 
NGUYỆT 
BEAUTY

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
DƯỠNG ẨM DA N&Đ

000864/24/CBMP-
HCM 04/03/2024

310
MINH 
NGUYỆT 
BEAUTY

GENTLE FOAMING 
CLEANSER

000455/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

311
MINH 
NGUYỆT 
BEAUTY

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN THÂM - 
GIÚP LÀM MỜ SẸO

001087/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

312
MINH 
NGUYỆT 
BEAUTY

SERUM TRẮNG DA - 
GIÚP MỜ NÁM TÀN 
NHANG - GIÚP NGỪA 
MỤN THÂM

000865/24/CBMP-
HCM 04/03/2024

313
MINH 
NGUYỆT 
BEAUTY

MINH NGUYỆT 
BEAUTY- GEL KỲ TẾ 
BÀO DA CHẾT

001088/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

314
MINH 
NGUYỆT 
BEAUTY

GLOWING BODY 
LOTION

000454/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

315 OSACI HANAHEAL SERUM 000505/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

316 OSACI LUNA LUSH SERUM 000506/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

317 OSACI UMIREFRESH 
CLEANSER

000879/24/CBMP-
HCM 04/03/2024

318 OSACI AWAY MELA CREAM 000462/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

319 OSACI UMISUNBLOCK CREAM 000463/24/CBMP-
HCM 30/01/2024

320 NGỌC MAI 
COSMETICS

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - ĐỒI MỒI 
ĐA CHỨC NĂNG

001080/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

321 NGỌC MAI 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA 
CHỐNG NẮNG ĐA 
CHỨC NĂNG

001081/24/CBMP-
HCM 15/03/2024

322 CHILLA DOUBLE WHITENING 
MAGIC CREAM

002132/24/CBMP-
HCM 06/05/2024

323 CHILLA
WHITENING - HELP 
BLUR MELASMA 
CREAM

002109/24/CBMP-
HCM 03/05/2024

324 CHILLA

WHITENING - HELP 
PREVENT ACNE 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

002114/24/CBMP-
HCM 03/05/2024

325 CHILLA FACIAL FOAMING 
CLEANSER

002113/24/CBMP-
HCM 03/05/2024

326 KINGSKIN KING WHITENING 
FACE CREAM

001311/24/CBMP-
HCM 29/03/2024

327 AB 
COSMETICS

KEM GIÚP MỜ SẸO - 
GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM

003488/24/CBMP-
HCM 03/07/2024
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328 AB 
COSMETICS

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

003509/24/CBMP-
HCM 04/07/2024

329 AB 
COSMETICS

KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - ĐỒI MỒI

003508/24/CBMP-
HCM 04/07/2024

330 BẠCH TIÊN KEM NÁM - TÀN 
NHANG - ĐỒI MỒI 2577/22/CBMP-HCM 15/07/2022

331 BẠCH TIÊN
KEM THÂM MỤN 
TRẮNG DA SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

2579/22/CBMP-HCM 15/07/2022

332 AIA WHITENING BODY 
SHOWER CREAM 2238/22/CBMP-HCM 29/06/2022

333 NALINI KEM GIÚP MỜ NÁM - 
TÀN NHANG - ĐỒI MỒI

003481/24/CBMP-
HCM 03/07/2024

334 NALINI

KEM TRẮNG DA - 
CHỐNG NẮNG - GIÚP 
MỜ DẤU HIỆU LÃO 
HÓA DA

003480/24/CBMP-
HCM 03/07/2024

335 NALINI
KEM GIÚP MỜ SẸO - 
GIÚP NGỪA MỤN 
THÂM - GIÚP MỜ NÁM

003460/24/CBMP-
HCM 02/07/2024

336 MISSKIN

KEM GIÚP MỜ NÁM, 
TÀN NHANG, ĐỒI MỒI, 
TRẮNG DA, CHỐNG 
NẮNG, SE KHÍT LỖ 
CHÂN LÔNG

002723/24/CBMP-
HCM 29/05/2024

337 NSKIN
KEM TRẮNG DA, 
CHỐNG NẮNG, SE KHÍT 
LỖ CHÂN LÔNG

002720/24/CBMP-
HCM 29/05/2024

338 LAM NHI 
FAIRY YOUDI TONE UP SUNSCREEN 003702/23/CBMP-

HCM 30/08/2023

339 LAM NHI 
FAIRY YOUDI CLEANSING FOAM 003703/23/CBMP-

HCM 30/08/2023

340 TH WHITE WHITE SKIN CLOSE 
PORES SERUM

001121/24/CBMP-
HCM 19/03/2024

341 TH WHITE
MELA WHITE SKIN 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001585/24/CBMP-
HCM 09/04/2024

342 TH WHITE
WHITE SKIN CARE - 
PORE TIGHTENING 
CREAM

001284/24/CBMP-
HCM 26/03/2024

343 TH WHITE
BRIGHTEN SKIN ACE 
MULTIFUNCTIONAL 
CREAM

001122/24/CBMP-
HCM 19/03/2024

344 KALDI and 
more SCRUB GEL 000140/24/CBMP-

HCM 16/01/2024
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